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QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

(Về việc: Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự) 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp:  Bà Dương Thị Thu Phượng 

Thư ký phiên họp:  Bà Trần Thị Thu Hằng 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên họp: 

                                                                                    Bà Phong Thị Lan - Kiểm sát viên. 

Ngày 18/5/2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm mở phiên họp giải 

quyết việc dân sự thụ lý số 29/2023/TLST - VDS ngày 10/4/2023 về việc yêu cầu “Tuyên 

bố một người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số    

04/2023/QĐMPH ngày 10/5/2023. 

* Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Đinh Thị T, sinh năm 1954; Trú quán: 

C5-24 khu đô thị Nam Thăng Long, phường P, Tây Hồ, Hà Nội 

* Đối với: Anh Phạm Quang T1, sinh năm 1978 

      HKTT: 24 Lô C5 khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà 

Nội; Trú quán: Căn hộ 3305, tòa N01 – T5 khu Đoàn ngoại Giao, phường X, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:   

1- Ông Phạm Quang N, sinh năm 1949.  

2- Chị Phạm Bảo N1, sinh năm 1981  

      Cùng trú quán: C5-24 khu đô thị Nam Thăng Long, phường P, Tây Hồ, Hà Nội.   

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Ông Phạm Quang N (sinh năm 1949) và bà Đinh Thị T (sinh năm 1954) sinh được 

02 người con: anh Phạm Quang T1 (sinh năm 1978) và chị Phạm Bảo N1 (sinh năm 

1981). Anh Phạm Quang T1 sinh ra phát triển bình thường, khi trưởng thành lấy vợ, sinh 

được 03 con phát triển bình thường, hiện ly hôn. Ngày 28/11/2022 anh T1 bị tai nạn giao 

thông tại quốc lộ 32 đoạn thuộc địa phận xã N2, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, được đưa vào 

cấp cứu tại Bệnh viện quân y 105, sau đó được chuyển đến bệnh viện Việt Đức điều trị 
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tiếp. Ngày 31/01/2023 anh T1 được chuyển từ Bệnh viện Việt Đức sang Bệnh viện đa 

khoa Quốc tế Vinmec Time City số 458 Minh Khai, phường V, Hai Bà Trưng, Hà Nội với 

lý do Chấn thương sọ não, chuyển viện trong tình trạng hôn mê. Hiện anh T1 đang nằm 

điều trị tại khoa hồi sức tích cực – Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Time City.   

Nay để đảm bảo quyền lợi cho anh Phạm Quang T1 trong các giao dịch dân sự, bà 

Đinh Thị T đề nghị Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm tuyên bố anh Phạm Quang T1  

mất năng lực hành vi dân sự. 

Tại phiên họp: 

- Người yêu cầu vẫn giữ nguyên yêu cầu của mình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm phát biểu: Thẩm phán đã 

chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Các đương sự đã chấp hành đúng quy 

định của pháp luật. Yêu cầu của bà Đinh Thị T là đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, đề 

nghị Tòa án căn cứ vào Điều 22 Bộ luật dân sự; Điều 370, 376, 377, 378 Bộ luật tố tụng 

dân sự, chấp nhận yêu cầu của bà Đinh Thị T. Bà T được miễn lệ phí sơ thẩm theo quy 

định 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra tại 

phiên họp, ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án nhân dân 

quận Bắc Từ Liêm nhận định: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết việc dân sự: Anh Phạm Quang T1 là người bị yêu cầu 

tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự cư trú tại Căn hộ 3305, tòa N01 – T5 khu Đoàn 

ngoại Giao, phường X, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a 

khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự, việc dân sự thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

[2] Về yêu cầu giải quyết việc dân sự: 

Để có cơ sở giải quyết yêu cầu của bà Đinh Thị T đề nghị Tòa án tuyên bố anh Phạm 

Quang T1 mất năng lực hành vi dân sự, Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã ra Quyết 

định trưng cầu giám định số 04/QĐ - TCGĐ ngày 14/3/2023 trưng cầu Viện pháp y tâm 

thần Trung ương giám định khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của anh Phạm 

Quang T1. 

Căn cứ vào Kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 95/KLGĐ ngày 10/5/2023 của 

Viện pháp y tâm thần Trung ương đã tóm tắt tình trạng bệnh lý của anh Phạm Quang T1: 

Đối tượng nam, 45 tuổi, là con thứ 1/2 trong gia đình, tiền sử sản khoa, nhi khoa bình 

thường, học lớp 12/12, du học và làm việc tại Cộng hòa liên bang Nga, sau về Việt Nam 

kinh doanh tự do, anh T1 đã kết hôn và sinh được 03 người con phát triển bình thường, 
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hiện ly hôn. Tiền sử gia đình không ai mắc bệnh tâm thần. Ngày 28/11/2022 anh T1 bị tai 

nạn giao thông được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện quân y 105 được chuẩn đoán: Chấn 

thương sọ não nặng, xuất huyết dưới nhện lan tỏa 2 bán cầu, vỡ lún xương thái dương trái, 

chấn thương ngực kín, gãy xương sườn 8 bên trái, gãy kín 1/3 giữa xương đòn trái do tai 

nạn giao thông. Sau đó anh T1 được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức điều trị tiếp.  Ngày 

31/01/2023 anh Tùng được chuyển từ Bệnh viện Việt Đức sang Bệnh viện đa khoa Quốc 

tế Vinmec Time City số 458 Minh Khai, phường V, Hai Bà Trưng, Hà Nội với lý do Chấn 

thương sọ não, chuyển viện trong tình trạng hôn mê. Glasgow 6 điểm, đồng tử mắt trái 

5mm không có phản xạ, đồng tử mắt phải 3mm, phản xạ ánh sáng dương tính, teo cơ cứng 

khớp tứ chi, thở oxy canuyn qua mở khí quản, nuôi dưỡng qua sonde dạ dày, sonde tiểu. 

Hiện anh T1 đang nằm điều trị tại khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện đa khoa quốc tế 

Vinmec Time City.   

Quá trình thăm khám, tiếp xúc thấy: Thể trạng gầy yếu, nằm bất động tại giường, mắt 

phải mở tự nhiên, mắt trái đồng tử 5mm không có phản xạ, thở qua canuyn qua mở khí 

quản, gọi hỏi không đáp ứng. Glasgow 8 điểm. Cảm xúc vô cảm, Tư duy không nói, nội 

dung tư duy không đánh giá được do đối tượng không nói. Tri giác không đánh giá được 

do đối tượng không nói. Hành vi nằm bất động tại giường, mọi sinh hoạt hàng ngày hoàn 

toàn phụ thuộc vào nhân viên của Bệnh viện chăm sóc, giúp đỡ. Ăn uống hoàn toàn qua 

sonde dạ dày. Trí nhớ, trí tuệ mất. 

Từ tóm tắt bệnh lý trên, kết luận: Tại thời điểm giám định anh Phạm Quang T1 bị 

bệnh Mất trí sau chấn thương sọ não. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 

bệnh có mã số F02.8. Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.  

Do vậy yêu cầu của bà Đinh Thị T yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Phạm Quang T1 mất 

năng lực hành vi dân sự là có căn cứ pháp luật cần được chấp nhận. 

[3] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Đinh Thị T sinh năm 1954 thuộc diện 

người cao tuổi và có đơn xin miễn lệ phí nên căn cứ khoản 2 Điều 12 Nghị quyết số 

326 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án, bà Đinh Thị T được miễn nộp lệ phí giải quyết việc dân sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ: - Khoản 1 Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

- Khoản 1 điều 27; điểm a khoản 2 điều 35; điều 149; điều 371; điều 372; điều 376; 

điều 377; điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự; 

- Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

1- Chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự của bà Đinh Thị T 

đối với anh Phạm Quang T1. 



 

4 

      2- Tuyên bố anh Phạm Quang T1, sinh năm 1978; HKTT: 24 Lô C5 khu đô thị Nam 

Thăng Long, phường P, Tây Hồ, Hà Nội; Trú quán: Căn hộ 3305, tòa N01 – T5 khu Đoàn 

ngoại Giao, phường X, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội bị mất năng lực hành vi dân sự. 

3- Lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Đinh Thị T được miễn nộp lệ phí giải quyết việc 

dân sự. 

4- Quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát 

cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra 

quyết định. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 

10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được thông báo, 

niêm yết.             

                                                                 THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

                                                                                                      

                                                         

                                                                                             Dương Thị Thu Phượng 

 

Nơi nhận: 

- VKSND quận Bắc Từ Liêm; 

- Chi cục THADS Bắc Từ Liêm;  

- Người yêu cầu, người liên quan; 

- Lưu HS, VP. 


